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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1435/Qð-UBND Phú Yên, ngày 13 tháng 9 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về ñánh giá giải quyết thủ tục  

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  
tại các cơ quan, ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh 

  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 
61/2018/Nð-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh quy ñịnh về ñánh giá giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, ñôn 
ñốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố thực hiện quy ñịnh này. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, 
phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Hữu Thế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

QUY ðỊNH 
Về ñánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,  

một cửa liên thông tại các cơ quan, ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:1435/Qð-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019   

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

I. NỘI DUNG CHẤM ðIỂM ðÁNH GIÁ 
1. ðối tượng thực hiện 
Bộ phận Một cửa các cấp, các cơ quan, ñơn vị và cá nhân có liên quan trong 

giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên 
ñịa bàn tỉnh.  

2. Các chỉ số ñánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính: 
a) Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho 

phép theo quy ñịnh của pháp luật với các mức ñiểm cụ thể như sau:  
- ðiểm 2 khi tổng thời gian ngắn hơn so với quy ñịnh; 
- ðiểm 1 khi tổng thời gian bằng thời gian quy ñịnh; 
- ðiểm 0 khi tổng thời gian dài hơn so với quy ñịnh. 
b) Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, ñơn vị tham gia giải quyết 

(kể cả ñơn vị phối hợp) so với quy ñịnh với các mức ñiểm cụ thể như sau: 
- ðiểm 2 khi cơ quan, ñơn vị xử lý ngắn hơn so với thời hạn quy ñịnh; 
- ðiểm 1 khi cơ quan, ñơn vị xử lý bằng thời hạn quy ñịnh; 
- ðiểm 0 khi cơ quan, ñơn vị xử lý dài hơn so với thời hạn quy ñịnh. 
c) Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ ñể hoàn thiện hồ sơ 

thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) với các mức ñiểm cụ 
thể như sau: 

- ðiểm 2 khi không phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính 
lần nào ñể hoàn thiện hồ sơ; 

- ðiểm 1 khi chỉ phải một lần liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành 
chính ñể hoàn thiện hồ sơ; 

- ðiểm 0 khi phải hơn một lần liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành 
chính ñể hoàn thiện hồ sơ, trừ trường hợp nguyên nhân do lỗi của người nộp hồ sơ. 

d) Chỉ số 4: Số lượng cơ quan, ñơn vị, tổ chức phải liên hệ ñể hoàn thiện hồ 
sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) với các mức ñiểm cụ 
thể như sau: 
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- ðiểm 2 khi không phải liên hệ với cơ quan, ñơn vị, tổ chức nào ñể hoàn 
thiện hồ sơ thủ tục hành chính; 

- ðiểm 1 khi phải liên hệ với một cơ quan, ñơn vị, tổ chức là Bộ phận Một 
cửa ñể hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Trường hợp theo quy ñịnh pháp luật, tổ 
chức, cá nhân phải trực tiếp tham gia và hoàn thiện hồ sơ giải quyết theo kết quả 
kiểm tra, xác minh thực ñịa, họp Hội ñồng thẩm ñịnh, thẩm tra trong quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính, thì số lượng ñược cộng thêm cơ quan, ñơn vị, tổ chức 
ñược pháp luật giao chủ trì kiểm tra, xác minh thực ñịa, tổ chức Hội ñồng thẩm 
ñịnh, thẩm tra. 

- ðiểm 0 khi phải liên hệ với hơn một cơ quan, ñơn vị, tổ chức. 
ñ) Chỉ số 5: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ 

phận Một cửa với các mức ñiểm cụ thể như sau: 
- ðiểm 2 khi tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa của bộ, cơ quan ngang bộ, 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục hoặc tương ñương, Cục tiếp nhận, 
xem xét, thẩm ñịnh hồ sơ, phê duyệt hoặc trình phê duyệt, trả kết quả ñối với tối 
thiểu 20% số lượng thủ tục hành chính theo danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận 
tại Bộ phận Một cửa do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành; Trung 
tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận, xem xét, thẩm ñịnh hồ sơ, phê duyệt kết quả ñối với 
tối thiểu 20% số lượng thủ tục hành chính theo danh mục thủ tục hành chính tiếp 
nhận tại Bộ phận Một cửa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận, xem xét, thẩm ñịnh hồ sơ, trình phê 
duyệt kết quả ñối với tối thiểu 50% số lượng thủ tục hành chính theo danh mục tiếp 
nhận của cấp huyện; Bộ phận Một cửa cấp xã tiếp nhận, xem xét, thẩm ñịnh hồ sơ, 
phê duyệt kết quả ñối với 100% thủ tục hành chính thuộc danh mục tiếp nhận của 
cấp xã. 

- ðiểm 1 khi 100% thủ tục hành chính không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại 
các ñiểm a, b khoản 5 ðiều 14 Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ñược tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

- ðiểm 0 khi dưới 100% thủ tục hành chính không thuộc ñối tượng quy ñịnh 
tại các ñiểm a, b khoản 5 ðiều 14 Nghị ñịnh số 6172018/Nð-CP ñược tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

e) Chỉ số 6: Công khai các thủ tục hành chính với các mức ñiểm cụ thể như sau: 
- ðiểm 2 khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa ñược công 

khai chính xác, ñầy ñủ, kịp thời bằng cả hình thức niêm yết và ñiện tử theo ñúng 
quy ñịnh pháp luật về công khai thủ tục hành chính. 
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- ðiểm 1 khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa ñược công 
khai chính xác, ñầy ñủ, kịp thời bằng hình thức niêm yết hoặc ñiện tử theo ñúng 
quy ñịnh pháp luật về công khai thủ tục hành chính. 

- ðiểm 0 khi thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa không ñược 
công khai chính xác, ñầy ñủ, kịp thời. 

g) Chỉ số 7: Thái ñộ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, 
tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính với các mức ñiểm cụ thể như sau: 

- ðiểm 2 khi tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ sớm hơn thời hạn quy ñịnh và 
không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái ñộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, 
không thực hiện hoặc thực hiện không ñúng quy ñịnh pháp luật. 

- ðiểm 1 khi tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ ñúng thời hạn quy ñịnh và 
không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái ñộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, 
không thực hiện hoặc thực hiện không ñúng quy ñịnh pháp luật. 

- ðiểm 0 khi có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái ñộ nhũng nhiễu, 
gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không ñúng quy ñịnh pháp luật. 
Trường hợp phản ánh, kiến nghị ñược cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận là 
không ñúng hoặc vu cáo thì không ñược tính vào ñánh giá này. 

h) Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình ñối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân với mức ñiểm cụ thể như sau: 

+ ðiểm 2 khi không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% phản ánh, kiến nghị 
ñược xử lý ñúng thời hạn theo quy ñịnh và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài. 

+ ðiểm 1 khi tối thiểu từ 90% phản ánh, kiến nghị trở lên ñược xử lý ñúng 
thời hạn theo quy ñịnh và không có phản ánh, kiến nghị kéo dài. 

+ ðiểm 0 khi dưới 90% phản ánh, kiến nghị ñược xử lý ñúng thời hạn theo 
quy ñịnh hoặc có phản ánh, kiến nghị kéo dài. 

i) Chỉ số 9: Tiến ñộ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ 
quan có thẩm quyền với các mức ñiểm cụ thể như sau: 

- ðiểm 2 khi tối thiểu 20% thủ tục hành chính ñáp ứng yêu cầu ñược ñưa vào 
triển khai dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số 
hồ sơ ñạt tối thiểu 30%; và không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc 
giải quyết quá hạn. 

- ðiểm 1 khi có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4 ñối với thủ 
tục hành chính ñáp ứng yêu cầu; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ ñạt tối 
thiểu 15% ñến dưới 30%; và không có hồ sơ trực tuyến không ñược giải quyết hoặc 
giải quyết quá hạn. 
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- ðiểm 0 khi không triển khai dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3, 4 hoặc tỷ lệ 
hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ ñạt dưới 15%; hoặc có hồ sơ trực tuyến không 
ñược giải quyết hoặc giải quyết quá hạn. 

II. PHƯƠNG THỨC CHẤM ðIỂM ðÁNH GIÁ 
1. Việc chấm ñiểm các chỉ số 1, 2, 3, 4, 6 và 7 ñược thực hiện ñối với từng 

hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 
2. Việc chấm ñiểm các chỉ số 5, 6, 8 và 9 ñược thực hiện ñối với Bộ phận Một 

cửa và các cơ quan, ñơn vị, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. 
3. Thu thập ý kiến ñánh giá: Thông qua Phiếu ñánh giá trực tiếp; thiết bị ñánh 

giá ñiện tử; chức năng ñánh giá trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh; qua công tác theo dõi, giám sát và các báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính 
ñịnh kỳ của các cơ quan, kết quả ñánh giá trực tiếp và ñánh giá trực tuyến của tổ 
chức, cá nhân ñến thực hiện thủ tục hành chính và các hình thức thích hợp khác. 

4. Kỳ ñánh giá ñịnh kỳ hàng quý ñược tính từ ngày 01 của tháng ñầu quý ñến 
hết ngày 15 của tháng cuối quý, số liệu thực tế 15 ngày của tháng cuối quý ñược 
cộng dồn vào quý tiếp theo. Kỳ ñánh giá năm ñược tính từ ngày 01 tháng 01 ñến 
hết ngày 15 tháng 12 hàng năm, số liệu thực tế 15 ngày cuối tháng 12 ñược cộng 
dồn vào quý I của kỳ báo cáo tiếp theo. 
5.  Phân loại kết quả chấm ñiểm 

ðiểm số của Chỉ số thứ i = Tổng ñiểm số của các hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính tính theo chỉ số thứ i / Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

Trong ñó, kết quả ñược làm tròn phần thập phân ñến một (01) chữ số. 
Tổng ñiểm của từng cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, ñơn vị, tổ chức 

là tổng số ñiểm của các chỉ số ñánh giá ñối với từng ñối tượng theo quy ñịnh. 
a) ðối với cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả hồ sơ thủ tục hành chính, hoàn thành 100% nhiệm vụ khi có số ñiểm tối thiểu 
ñánh giá từ 5 trở lên; hoàn thành từ 70% ñến dưới 100% nhiệm vụ khi có số ñiểm 
ñánh giá từ 3,5 ñến dưới 5 ñiểm; hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ khi số ñiểm ñánh 
giá dưới 3,5 ñiểm. 

b) ðối với các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, kết quả chấm ñiểm là căn cứ ñể xếp 
hạng cơ quan, cơ quan, ñơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ñịa 
phương. Mức xếp loại cụ thể như sau: ðạt từ 15 ñiểm trở lên xếp loại xuất sắc; từ 
12 ñến dưới 15 ñiểm xếp loại tốt; từ 9 ñến dưới 12 ñiểm xếp loại khá; từ 6 ñến dưới 
9 ñiểm xếp loại trung bình; dưới 6 ñiểm xếp loại yếu. 

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 
1. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực 

hiện việc ñánh giá giải quyết thủ tục hành chính ñịnh kỳ hàng quý, năm.  



CÔNG BÁO/Số 35/Ngày 17-9-2019 21

6 
 

Các ñơn vị báo cáo kết quả ñánh giá ñối với từng cơ quan, ñơn vị, cán bộ, 
công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, ñịa phương về UBND tỉnh (qua Văn 
phòng UBND tỉnh) trước ngày 20 của tháng cuối quý (lồng ghép vào báo cáo kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính).  

Riêng UBND cấp huyện có trách nhiệm ñôn ñốc UBND cấp xã trên ñịa bàn 
mình triển khai thực hiện các nội dung của Quyết ñịnh này và tổng hợp tình hình, 
kết quả ñánh giá của UBND cấp xã, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng phần mềm tích hợp 
ñể chấm ñiểm các chỉ số vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh ñể các tổ chức, cá 
nhân thực hiện ñánh giá trực tuyến. 

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc và 
cập nhật, tổng hợp tình hình, kết quả ñánh giá của các sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện; tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan ñến giải quyết thủ 
tục hành chính và báo cáo UBND tỉnh. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng phần mềm tích hợp 
mẫu phiếu chấm ñiểm các chỉ số vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh ñể các tổ 
chức, cá nhân thực hiện ñánh giá trực tuyến. 

5. Sở Nội vụ ñưa kết quả ñánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính thành là 
một tiêu chí ñánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các ñơn vị 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề cần sửa ñổi, bổ sung, Thủ trưởng các 
cơ quan, ñơn vị, ñịa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) ñể xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

   
 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

   Trần Hữu Thế 
 

         


